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Câu 1 ( 1,5 điểm)

a.Qúa trình tự sao của ADN được thực hiện theo nguyên tắc nào?

b.Nêu những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa quá trình tổng hợp ARN và quá trình tự sao của phân tử ADN?
Câu 2 ( 1,0 điểm ) 

Cho biết các câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích rõ từng trường hợp.

a.Sự tương tác giữa các gen mâu thuẫn với qui luật phân li của các alen (qui luật Menđen).

b. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau không.

  Câu 3  ( 1 điểm ) 
- Bằng cách nào có thể biết được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối đạt trạng thái cân  bằng Hacđi-Vanbec? Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền chưa cân bằng thì sau bao nhiêu thế hệ sẽ đạt trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec? Giải thích. 
Câu 4 ( 1,5điểm ) 
-Ở ong mật, gen A quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với gen a quy định cánh ngắn, gen B quy định cánh rộng là trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh hẹp. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và xảy ra trao đổi chéo.
P: ong cái cánh dài, rộng    x      ong đực cánh ngắn, hẹp

F1: 



100% cánh dài, rộng.


a. Cho biết kiểu gen của P ?


b. Cho F1 tạp giao,ở F2 ong đực, ong cái có những kiểu hình như thế nào?

c. Nếu phép lai trên không phải là ong mật mà là ruồi giấm thì kết quả F2 giống hay khác so với phép trên? Tại sao? 
Câu 5 (2 điểm)
a.Những nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể giao phối? Nhân tố nào chủ yếu? Vì sao?
b. Các bằng chứng sinh học tế bào và sinh học phân tử đã giúp cho các nhà khoa học nhận biết điều gì liên quan đến sự tiến hoá của sinh vật trên Trái đất?

Câu 6 (3 điểm)


- Phân biệt quá trình CLTN theo quan điểm của Đacuyn và quá trình chọn giống vật nuôi, cây trồng của con người?

------Hết-----
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 1,5 điểm

	a.Qúa trình tự sao của ADN được thực hiện theo 2 nguyên tắc:  

+ Nguyên tắc bổ sung

+ Nguyên tắc bán bảo toàn


	0.25đ
0,25đ

	
	b
Qúa trình tự sao của ADN

Qúa trình tổng hợp ARN

Nguyên tắc

Mỗi nu trên mỗi mạch đơn liên kết với một nu tự do ở môi trường nội bào theo đúng nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro

Mỗi nu trên mạch mã gốc liên kết với ột ribônu tự do theo đúng nguyên tắc bổ sung: A liên kết với rU bằng 2 liên kết hiđro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro   

Enzim

Có một hệ thống các enzim: ADN polimeaza, ADN helicaza… 

Enzim ARN-polimeaza xúc tác 
Cơ chế

Diễn ra trên cả phân tử ADN

Diễn ra ở một đoạn ADN tương ứng với một gan hay một nhóm gen   

Kết quả

Tạo ra 2 phân tử ADN con giống hệt phân tử mẹ 

Mỗi lần tổng hợp, có thể tạo ra nhiều phân tử ARN có trình tự các ribônu bổ sung với các nu trên mạch gốc 

	0.25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2 
1,0 điểm 

	a.Sự tương tác giữa các gen mâu thuẫn với qui luật phân li của các alen 
-Sai, 
- sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn với qui luật phân li của các alen (qui luật Menđen) vì tương tác gen là sự tương tác qua lại giữa các sản phẩm của gen chứ không phải là sự tương tác bản thân của các gen.                  

b.Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau.

-Đúng                                                                                         
-Vì hai alen thuộc một gen có thể tương tác với nhau theo kiểu :

+ trội lặn hoàn toàn.                                                                                                                                               
+gen đa alen có thứ bậc trội lặn khác nhau...                             

	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3  

 1 điểm 
	*Muốn biết quần thể đạt trạng thái cân bằng:
- Trước hết phải tính tần số tương đối của các alen. 



- Đối với gen nằm trên NST thường thì cấu trúc di truyền của quần thể đạt trạng thái cân bằng khi thỏa mãn công thức Hacđi-Vanbec. 




- Đối với gen nằm trên NST giới tính quần thể đạt trạng thái cân bằng khi tỉ lệ các loại giao tử A và a ở phần đực và phần cái bằng nhau : 

            P(A) của đực =  P(A) của cái         ;     P(a) của đực =  P(a) của cái     
* Quần thể chưa cân bằng sau bao nhiêu thế hệ thì cân bằng:

+ Nếu tỉ lệ các loại giao tử ở đực và cái bằng nhau thì sau một thế hệ ngẫu phối cấu trúc di truyền của quần thể sẽ cân bằng. 


+ Nếu tỉ lệ các loại giao tử ở đực và cái không bằng nhau thì phải qua hai thế hệ: ở thế hệ đầu có sự san bằng tần số các alen, ở thế hệ thứ hai mới có sự cân bằng. 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu4

1,5điểm 
	a

- P khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính → P thuần chủng.

- Kiểu gen của P
+ Ong cái cánh dài, rộng: AB/AB.

+ Ong đực cánh ngắn, hẹp: ab.
b. P: AB/ AB x ab.


 Gp: AB 
        ab.


 F1: AB/ab (ong cái cánh dài, rộng);                AB (ong đực cánh dài, rộng)


GF1​: AB, Ab, aB, ab 


              AB


F2   Ong cái: AB/ AB, AB/ab, AB/aB, AB/ Ab. cánh dài, rộng
                                                 ab        cánh ngắn, hẹp

aB        cánh ngắn, rộng

Ab        cánh dài, hẹp
              Ong đực: 


AB      cánh dài, rộng
c. 

- Ruồi giấm không có hiện tượng trinh sản.
- Ruồi giấm F1 dị hợp tử 2 cặp gen, khi lai thì F2 sẽ có 4 kiểu hình tỷ lệ khác nhau.

	0,25đ
0,25đ
0,25 đ
0, 25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 5 
2 điểm

	a. Những nhân tố làm biến đổi tầ số alen và thành phần kiểu gen cũa quần thể là:

    - Đột biến gen

    - Chọn lọc tự nhiên

    - Di, nhập gen
    - Yếu tố ngẫu nhiên

* Nhân tố chủ yếu là chọn lọc tự nhiên vì:

Chọn lọc tự nhiên có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen khi điều kiện môi trường thay đổi mạnh và luôn theo một hướng, số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi và sinh sản tốt sẽ tăng  nhanh, số cá thể có kiểu gen kém thích nghi và sinh sản ít sẽ giảm mạnh ở thế hệ sau. Do vậy tần số alen sẽ nhanh chóng thay đổi.




	0,5đ
0,5đ

	
	b

-Bằng chứng sinh học tế bào cho thấy mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào; các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó; tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống; chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài.

-Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của axit nuclêic, của prôtêin, về mã di truyền…của các loài; cho thấy mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài; chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài




        
	0,5đ
0,5đ

	Câu 6

3điểm
	CLTN

Chọn giống vật nuôi, cây trồng

Khái niệm

Là một quá trình gồm 2 mặt song song vừa đào thải những BD không có lợi vừa tích lũy những BD có lợi để phù hợp với bản thân sinh vật Là một quá trình gồm 2 mặt song song vừa đào thải những BD không có lợi vừa tích lũy những BD có lợi để phù hợp với bản thân sinh vật

Là một quá trình gồm 2 mặt song song vừa đào thải những BD không có lợi vừa tích lũy những BD có lợi để phù hợp với yêu cầu mục đích của côn người.

Đối tượng

Tất cả các loài sinh vật

Cây trồng và vật nuôi

Nguyên nhân – Cơ chế

- Dưới t/d của đktn sinh vật phát sinh những BD (có lợi, có hại, trung tính)

+ Những cá thể mang BD không có lợi ít có khả năng tồn tại, sinh sản chậm con cái hiếm dần.

+ Những cá thể mang BD có lợi dễ thích nghi với đ/k sống, phát triển ưu thế, khả năng sống sót và sinh sản cao.

- Dưới ả/h của đk sống tự nhiên và nhân tạo, vật nuôi, cây trồng phát sinh nhiều BD phong phú

- Con người tiến hành chọn lọc:

+ Đào thải những BD không có lợi

+ Giữ lại những BD có lợ, phù hợp với lợi ích nhu cầu của con người.

Động lực

- Đấu tranh sinh tồn

- Nhu cầu thị hiếu phức tạp và luôn thay đổi của con người

Kết quả

- Chỉ những SV nào thích nghi với đ/k sống thì tồn tại và phát triển

- Sự phân li tính trạng: Từ một loài ban đầu hình thành nhiều loài mới mỗi loài thích nghi với 1 đ/k sống của môi trường.

- Chỉ những cá thể nào mang BD có lợi với nhu cầu thị hiếu của con người sẽ được giữ lại

- Sự phân li tính trạng: Từ 1 dạng ban đầu hình thành nên nhiều dạng mới

Ý nghĩa

- Giải thích các loài có nguồn gốc chung

- Giải thích sự hình thành nhiều giống vật nuôi cây trồng từ 1 loài ban đầu.


	0.5đ
0.25đ

0.5đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
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